
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

201005-

0003

Lê Văn Đại 186724880 05/05/2015
Công an 

Nghệ An
01/09/1988

Xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4458 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

201005-

0004

Trần Thị Thuý 24882737 18/03/2018

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

28/11/1986

88 Ngô Quyền, khu 

phố 1, phƣờng Hiệp 

Phú, quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp y 

dƣợc Hà Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4459 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

201005-

0005

Phạm Thị 

Ngọc 
Diễm 272543097 07/08/2020

Công an 

Đồng Nai
21/03/1997

Ấp Ngọc Lâm 2, xã 

Phú Thanh, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4460 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

201005-

0016

Vũ Thị Huyền 38186010339 30/05/2018

Cục 

CSĐKQL

CT & 

DLQG về 

Dân cƣ

12/01/1986

20D/7, khu vực 1, 

phƣờng Trà Nóc, 

quận Bình Thuỷ, 

Thành phố Cần Thơ

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2008

Cao đẳng y tế 

Cần Thơ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4461 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

201005-

0017

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Lệ 271816484 26/07/2018

Công an 

Đồng Nai
30/04/1989

36/12 Nguyễn Du, 

khu phố 1, phƣờng 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4462 Cấp mới

a. Cấp mới (42 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

(Ban hành kèm Quyết định số   1111      /QĐ-SYT   ngày   12     tháng    10      năm 2020)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 78)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1. Hồ sơ đủ điều kiện (45 HS)

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

6

000.00.1

2.H19-

201005-

0020

Nguyễn 

Thanh 
Tùng 272664565 24/05/2016

Công an 

Đồng Nai
07/06/1997

Tổ 9, ấp 6, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4463 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

201002-

0002

Phan Thị 

Huỳnh 
Vân 351988852 24/09/2012

Công an 

An Giang
17/02/1991

xã Thạnh Mỹ Tây, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4464 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

201002-

0010

Nguyễn Thị 

Thu 
Hà 272275100 29/09/2008

Công an 

Đồng Nai
11/03/1994

Ấp Trung Sơn, xã 

Xuân Trƣờng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Bách việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4465 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

201001-

0001

Võ Hồng Thịnh 221145093 30/06/2018
Công an 

Phú Yên
15/12/1985

Thôn Sơn Thọ, xã 

Hòa Kiến, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Đại học kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4466 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

201001-

0004

Nguyễn Thị 

Hoa 
Lý 271794127 08/04/2015

Công an 

Đồng Nai
26/10/1980

100 Phan Văn Trị, 

tổ 2, Khu phố 2, thị 

trấn Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4467 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200930-

0001

Nguyễn Thị 

Thúy 
Linh 321394900 10/08/2020

Công an 

Bến Tre
15/02/1992

40/6 KP 6, phƣờng 

Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

KT&CN Cửu 

Long

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4468 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

12

000.00.1

2.H19-

200930-

0002

Đặng Thị Diễm 215155472 01/02/2020
Công an 

Bình Định
30/03/1991

xã Ân Hảo Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp đại 

việt TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4469 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200930-

0004

Phạm Thị 

Ngọc 
Lan 272567628 09/11/2012

Công an 

Đồng Nai
25/12/1995

 Tổ 1, ấp Long Phú, 

xã Phƣớc Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2020

cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4470 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200930-

0014

Trần Võ 

Thị Kiều 
Anh 186488601 22/02/2018

Công an 

Nghệ An
03/12/1986

xã Thanh Đồng, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4471 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

200930-

0016

Nguyễn Thị Huệ 272588754 03/12/2017
Công an 

Đồng Nai
27/08/1996

tổ 7, khu phố 4 thị 

trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4472 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200929-

0001

Đặng Thị 

Phƣơng 
Dung 272274856 21/04/2012

Công an 

Đồng Nai
31/08/1993

xã Bàu Cạn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Đại học y 

dƣợc TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4473 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200929-

0005

Nguyễn Thị 

Kim 
Tuyến 272661083 30/11/2013

Công an 

Đồng Nai
18/02/1980

tổ 6, khu phố 4A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4474 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

18

000.00.1

2.H19-

200929-

0010

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Tú 273595771 11/07/2011

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

12/12/1996

tổ 5 ấp Hải Lâm, xã 

Phƣớc Hƣng, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Đại học quốc 

tế Hồng Bàng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4475 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200929-

0012

Tạ Thị 

Thanh 
Châu 272457796 20/06/2011

Công an 

Đồng Nai
19/12/1994

14/21, khu phố 4, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4476 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

200928-

0003

Huỳnh Thị 

Thu 
Hiền 271698253 03/07/2009

Công an 

Đồng Nai
31/07/1984

K2/4a, Tân Bản, 

phƣờng Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4477 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200928-

0004

Vũ Thùy 

Thúy 
Oanh 272528976 27/07/2012

Công an 

Đồng Nai
01/01/1993

186/4 ấp Bạch Lâm 

2, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4478 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200928-

0007

Nguyễn Thị Hoa 187541777 15/06/2013
Công an 

Nghệ An
12/02/1995

Tổ 18, phƣờng Lộc 

Sơn, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp y 

dƣợc Yersin 

Nha Trang

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4479 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200928-

0016

Nguyễn 

Văn 
Hồng 221094318 24/04/2015

Công an 

Phú Yên
17/05/1984

Khu phố 2, phƣờng 

Hòa Vinh, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4480 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

24

000.00.1

2.H19-

200928-

0019

Nguyễn Thị Vui 187543847 14/06/2013
Công an 

Nghệ An
04/07/1996

xã Thanh Mỹ, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng 

dƣợc Trung 

Ƣơng-Hải 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4481 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

200928-

0022

Hồ Thị 

Bích 
Cơ 221328163 06/05/2019

Công an 

Phú Yên
25/01/1992

Khu Phố Phú Lạc, 

xã Hòa Hiệp Nam, 

thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp Âu 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4482 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200928-

0023

Nguyễn 

Trƣờng 
GIang 272274607 07/12/2017

Công an 

Đồng Nai
04/09/1994

Tổ 11, khu 3, ấp 

Phƣớc Hội, xã Long 

Hƣng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4483
Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200925-

0015

Trần Văn Khôi 1098008261 20/08/2015

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký QLCT 

và DLQG 

về dân cƣ

01/03/1998

Đông Mỹ, xã An 

Tiến, huyện Mỹ 

Đức, Thành phố Hà 

Nội

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

thuật Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4484 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200924-

0002

Hoàng Thị Loan 241434189 05/08/2011
Công an 

Đắk Lắk
24/08/1995

xã Ea Kly, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Tây Nguyên

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4485 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200924-

0003

Phan Thị 

Thúy 
Phƣơng 31186003589 30/09/2016

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký quản lý 

cƣ trú và 

dữ liệu 

quốc gia 

10/10/1986

số 5/23 đƣờng Phạm 

Hữu Điều, tổ 21, 

phƣờng Niệm 

Nghĩa, quận Lê 

Chân, Thành phố 

Hải Phòng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp y 

tế TW

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4486 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

000.00.1

2.H19-

200924-

0008

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nhung 272060861 01/08/2006

Công an 

Đồng Nai
06/06/1991

Hiệp Lợi, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Ánh Sáng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4487 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200924-

0010

Lý Thị Hồng 281353761 04/06/2019

Công an 

Bình 

Dƣơng

28/08/1988

Ấp Suối Tre, xã Tân 

Bình, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Ánh Sáng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4488 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200924-

0012

Huỳnh Thị 

Ngọc 
Hảo 241514954 02/07/2012

Công an 

Đắk Lắk
12/04/1996

thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

phƣơng đông 

Đà Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4489 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200924-

0013

Nguyễn Thị 

Thanh 
Nhàn 276079964 20/02/2020

Công an 

Đồng Nai
20/08/1986

16 lô A4, tổ 15, KP 

2, phƣờng Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4490 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

200924-

0016

Đoàn Thị 

Mỹ 
Diệu 272558329 26/07/2012

Công an 

Đồng Nai
27/02/1996

34 Phan Chu Trinh, 

Khu phố 4, phƣờng 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Miền nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4491 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

201006-

0002

NGUYỄN 

THỊ 
TỨ 215293297 27/04/2010

Công an 

Bình Định
28/08/1995

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4492 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

36

000.00.1

2.H19-

201006-

0003

LÊ THỊ LIỄU 261378812 10/11/2011

Công an 

Bình 

Thuận

26/06/1995

xã Đức Phú, huyện 

Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4493 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

201006-

0004

ĐẶNG THỊ 

TIỂU 
YẾN 272405752 02/07/2010

Công an 

Đồng Nai
06/03/1993

Tổ 20, xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4494 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

201006-

0007

MAI THỊ 

HỒNG 
NHANH 301128778 03/04/2015

Công an 

Long An
30/06/1984

253, khu 3, ấp chợ, 

xã Phƣớc Lợi, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long 

An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Quang Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4495 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

200923-

0003

VI THỊ NGỌC 271868774 27/08/2016
Công an 

Đồng Nai
12/06/1989

Ấp Đa Tôn, ấp suối 

cát, xã Thanh Sơn, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4496 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

200923-

0006

TRẦN THỊ 

THÙY 
DƢƠNG 272067181 21/07/2006

Công an 

Đồng Nai
10/08/1991

65 Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 02, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4497 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

201006-

0008

TRƢƠNG 

CÔNG 
VŨ 272435165 13/12/2010

Công an 

Đồng Nai
08/03/1996

Tổ 12, ấp 01, xã 

Phƣớc Bình, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4498 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

42

000.00.1

2.H19-

200923-

0013

TỐNG THỊ HIÊN 271595544 16/08/2014
Công an 

Đồng Nai
16/11/1983

33/88 khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4499
Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

200924-

0011

Trần Quốc Huy 272041507 18/01/2018
Công an 

Đồng Nai
16/05/1992

366/9 tổ 18 Ấp Tín 

Nghĩa, xã Xuân 

Thiện, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4500
Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

200928-

0013

Mai Kim Phƣợng 270671000 27/05/2017
Công an 

Đồng Nai
20/09/1964

 155A, ấp 1, phƣờng 

Tân Hạnh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2006

Trung học y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

2728 Cấp lại

45

000.00.1

2.H19-

200925-

0002

Lê Phƣơng Thủy 272240395 07/07/2008
Công an 

Đồng Nai
09/10/1993

Khu 2, ấp Nhân 

Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3203 Cấp lại

Tổng: 45 trƣờng hợp (28 DSTH, 16 DSCĐ, 01 DSĐH)

2. Cấp lại (02 HS)
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